            
 UBND QUẬN LONG BIÊN 
    TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO BÉ
TUẦN 1- THÁNG 10
 (Từ 30/09 đến 05/10)
LỚP  C1
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Âm nhạc
[bookmark: _GoBack]DH: Mời bạn ăn ( Trần Ngọc) 
NH: Cùng bóp vai 
(Nhạc nước ngoài)
TCÂN: Ai đang hát
	Khám phá
Bé là ai?
	TDGH
 - VĐCB: Đi kiễng gót 
- TCVĐ: Bắt bướm (MT2)
	LQVT
Dạy trẻ ghép 2 đối tượng thành 1 đôi 

	Tạo hình Tô màu trang phục bạn trai và bạn gái
( Đề tài)

	Hoạt động khác
Ôn phân biệt cao hơn- thấp hơn.

	
	
	
	
	
	



LỚP  C2
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Văn học
Thơ: Đôi mắt của em 
Tác giả: Lê Thị Mỹ Phương
(Đa số trẻ chưa biết)
	LQVT
Dạy trẻ ghép 2 đối tượng thành 1 đôi

	Tạo hình
Tô màu trang phục bạn trai và bạn gái
( Đề tài)
	Khám phá
Bé là ai?

	TDGH
- VĐCB: Đi kiễng gót 
- TCVĐ: Bắt bướm (MT2)
	Ôn tập
Ôn những bài thơ đã học


	
	
	
	
	
	



LỚP C3
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Khám phá
Bé là ai?
	TDGH
- VĐCB: Đi kiễng gót 
- TCVĐ: Bắt bướm (MT2)
	LQVT
Dạy trẻ ghép 2 đối tượng thành 1 đôi
	Tạo hình
Tô màu trang phục bạn trai và bạn gái
( Đề tài)
	Văn học
Thơ: Đôi mắt của em 
Tác giả: Lê Thị Mỹ Phương
(Đa số trẻ chưa biết)
	Hoạt động khác
Ôn phân biệt cao hơn- thấp hơn.

	
	
	
	
	
	



LỚP  C4
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	TDGH
	Tạo hình
	Khám phá
	Âm nhạc
	LQVT
	Hoạt động khác

	- VĐCB: Đi kiễng gót 
- TCVĐ: Bắt bướm (MT2)
	Tô màu trang phục bạn trai và bạn gái
( Đề tài)
	Bé là ai?
	Dạy hát: Cô và mẹ
Tác giả: Phạm Tuyên
NH : Trường chúng cháu đây là trường mầm non
Tác giả: Phạm Tuyên
	Dạy trẻ ghép 2 đối tượng thành 1 đôi 
	Ôn phân biệt cao hơn- thấp hơn.







